	Mẫu số: 01
(Kèm theo Công văn số 345/ KTrVB  ngày 28/6/2016
của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật)


DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP

TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2016
(Đơn vị thực hiện
: .............)
	STT

	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung 

của văn bản
	Thời điểm 
có hiệu lực
	Ghi chú
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	...
	
	
	
	
	

	Tổng số: ... văn bản


� Bao gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần và văn bản đã được ban hành nhưng tính đến hết ngày 30/6/2016 chưa có hiệu lực.


� Ghi rõ tên đơn vị thực hiện hệ thống hóa, ví dụ: "Đơn vị thực hiện: Cục Trợ giúp pháp lý".


� Việc sắp xếp các văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 09/2013/TT-BTP.


� Trường hợp tính đến thời điểm rà soát mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần” và lý do hết hiệu lực một phần “văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: ....”
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